
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

2 GS01 VƢƠNG XUÂN SĨ 16/02/1972

47 Nguyễn Tƣ, phƣờng Lý 

Thƣờng Kiệt, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

052072021485
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II TNHH Kiểu Việt

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

3 GS01 NGUYỄN SỸ 15/5/1989 Quy Nhơn, Bình Định 052089009300
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

Minh Quang
Đại học Quy Nhơn

4 PLGS NGUYỄN TUẤN ANH 20/3/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088001775 Kỹ sƣ XD DD&CN Pháp luật Giám sát Hạng II Ban QLDA DD&CN tỉnh
Đại học sƣ phạm KT TP 

HCM

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

6 KS01 LÊ CÔNG ĐÔ 19/5/1986

Tổ 38, Khu phố 7, P.Đống 

Đa, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định.

052086008955 Kỹ sƣ kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình Hạng II

Công ty TNHH Tƣ vấn 

xây dựng tổng hợp Thái 

Nguyên

Đại học Mỏ địa chất

7 GS02 NGUYỄN SƠN 04/2/1992

11 Trần Quang Khanh, 

Thành phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định

052092010098 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III
Công ty TNHH XDTH 

Minh Quang
Đại học Quy Nhơn

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

10 TK11 NGUYỄN CÔNG TRÍ 20/11/1995
Vân Hội 2, TT Diêu Trì, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052095005164

Kỹ sƣ quy hoạch vùng 

và đô thị
Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt
Đại học Tôn Đức Thắng

11 GS01 HUỲNH CÔNG MINH 30/01/1973
Tân Hiệp, Nhơn Lộc, An 

Nhơn, Bình Định
052073012853 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Toàn Thắng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

12 GS02 NGUYỄN NGỌC PHI 20/12/1994
Cát Minh, Phù Cát, Bình 

Định
052094011103 Kỹ sƣ điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình
Hạng III Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

13 GS01 LÊ TRỌNG DUẨN 04/02/1974
276 Trần Hƣng Đạo, TP. 

Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
038074011677 Kỹ sƣ XD DD&CN

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP Thuỷ điện 

Vĩnh Sơn 4
Không cung cấp

9
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH XDTH 

Minh Thành
Đại học Quang Trung

01/2/1988ĐÀO PHẠM CHÍ QUỐC8

NGUYỄN HỮU HOÀNG 

THƢƠNG
16/10/1990

Thôn Hoà Đại, Cát Hiệp, 

Phù Cát, Bình Định
052090008503

Đại học Thuỷ lợi

Công ty TNHH Trình 

Khánh
Đại học Mở Tp HCMKỹ sƣ XD DD&CN052088016037

Thôn Mỹ Lợi, xã Phƣớc 

Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định.

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thành 

phố Quy Nhơn

BÙI THẾ NGÂN5 08/7/1990 052090014031
Thạc sĩ Quản lý xây 

dựng

Ngọc Thạnh 2, Phƣớc An, 

Tuy Phƣớc, Bình Định

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 11-2023

1 LÊ CHÍ TRUNG 03/02/1981

Tổ 48 - Khu phố 6 - 

Phƣờng Nhơn Bình - 

Thành phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định

052081003203
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH tƣ vấn 

xây dựng An Gia Phát



GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

16 PLGS TÔ HOÀI 12/6/1984
Ân Tín, Hoài Ân, Bình 

Định
211812701

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

Công ty TNHH Xây 

dựng Tín Nghĩa

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

17 GS10 NGUYỄN ĐỨC VIỄN 05/12/1981
Khối 1, Thị trấn Phú 

Phong, Tây Sơn, Bình Định
052081015531

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Toàn Thắng
Không cung cấp

18 GS01 CAO MINH TÂM 10/6/1997
Vĩnh Lộc, Bình Hoà, Tây 

Sơn, Bình Định
052097000211 Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc - thoát nƣớc; chất thải rắn
Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng II

20 GS01 TRẦN DUY KHA 03/5/1992
Thôn An Sơn 1, Phƣớc An, 

Tuy Phƣớc, Bình  Định
052092005975 Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

21 GS01 CAO VĂN THỪA 11/3/1996
Qui Thuận, Hoài Châu 

Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
052096012804

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát công trình giao thông Hạng II

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Đại học Giao thông vận 

tải

TRẦN VĂN THẢ25 22/01/1976 Quy Nhơn, Bình Định 211682476
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu Đƣờng

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu Đƣờng

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

24 LÊ MINH THẮNG 08/8/1978

Thôn Giang Nam, xã 

Phƣớc Hiệp, huyện Tuy 

Phƣớc, tỉnh Bình Định

052078012494
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu Đƣờng

22

HUỲNH VĂN HƢNG23 27/02/1990

KP.An Hành Tây, Thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

052090019873

052073016806
Kỹ sƣ đô thị (cấp thoát 

nƣớc)
19

Công ty TNHHH Kiến 

trúc xây dựng Tiến Thành
Không cung cấp

Kỹ sƣ dân dụng & công 

nghiệp
052090023458

Số 15 Huỳnh Minh, P.Trần 

Quang Diệu, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

10/02/1990ĐOÀN THANH QUỐC

TRƢƠNG DŨNG CA

14

15 Đại Học Quang Trung

Công ty TNHH TVTK & 

XD Tân Phú Gia
Không cung cấpĐINH THÀNH NHƠN 08/5/1973

Phƣờng Đống Đa, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định.

Không cung cấp

Công ty TNHH TVXD 

Tổng hợp Thành Vinh

Tổ 60, KV7, Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình Định.
211530487

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
18/12/1977

TRƢƠNG ĐÌNH KHÁ 01/10/1992
Nhơn Mỹ, Tx. An Nhơn, 

Bình Định
052092017415

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TVXD 

và Thƣơng mại Tây Nam



TK03
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông cầu - hầm
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

27 DG01 TRẦN CẨM ANH 04/02/1995

Thôn Vạn Phƣớc Đông, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

052195019828
Kỹ sƣ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu Đƣờng
Đại học Thuỷ lợi

28 GS01 ĐẶNG HỮU NGỘ 28/3/1983
Phƣớc Quang, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052083009809

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Kỹ thuật 

xây dựng Bình Định
Không cung cấp

29 PLGS PHÙNG ĐÌNH PHONG 18/5/1991
Mỹ Cang, Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
052091009635

Cao đẳng xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

Tổng Công ty đầu tƣ và 

phát triển công nghiệp - 

CTCP Becamex

Đại học xây dựng Miền 

Trung

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông cầu 

hầm
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông cầu 

hầm
Hạng III

GS10 Giám sát công trình giao thông Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK03
Thiết kế công trình giao thông cầu 

hầm
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

TK07
Thiết kế công trình giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông cầu 

hầm
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

36 GS10 TRẦN VĂN TÂM 18/4/1981
Phƣớc Hiệp, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052081004920

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát công trình giao thông Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Tân Thành

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

37 GS06 TRẦN CÔNG THÀNH 14/3/1979

Lô B15 Hoa Lƣ, phƣờng 

Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052079003216
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Tân Thành

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

38 GS01 NGUYỄN NGỌC THUẬN 02/7/1988
Nhơn Khánh, Tx. An 

Nhơn, Bình Định
052088011201

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát công trình dân dụng Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

Minh Thảo
Không cung cấp

Đại học xây dựng Miền 

Trung

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh

Không cung cấp
Đại học Giao thông vận 

tải

Không cung cấp
Đại học sƣ phạm KT TP 

HCM

BÙI VĂN PHƢỢNG31 03/9/1997
An Phú, Tp Tuy Hoà, tỉnh 

Phú Yên
054097005422

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu Đƣờng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

NGUYỄN HỮU AN30 20/3/1993
Cát Thành, Phù Cát, Bình 

Định
052093013137

Cao đẳng xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Không cung cấp

TRẦN CÔNG DU26 08/8/1982
Thôn Phú Nông, Hoà Bình 

1, Tây Hoà, Phú Yên
054082011475

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình thuỷ

ĐỖ TRUNG DŨNG 26/8/1988
536 Nguyễn Thái Học, Quy 

Nhơn
052088009252

HUỲNH THANH DŨNG

33

32 20/6/1979
Phong Tấn, Phƣớc Lộc, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052079031344

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

TRẦN HỮU PHƢỚC34 10/6/1979
35/13/17 Võ Văn Dũng, Tp 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
052079036545

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Không cung cấp

HUỲNH NHẬT DUY35 02/4/1997
Khối 1, Thị trấn Phú 

Phong, Tây Sơn, Bình Định
052097004724

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh



39 TK04 HỒ MINH TRÍ 18/3/1972
KV4, p. Lê Hồng Phong, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
211317938 Kỹ sƣ điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình công 

trình
Hạng III Không cung cấp

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

40 TK04 BẠCH HOÀNG TIẾN 05/01/1977
Phƣớc An, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052077015620 Kỹ sƣ điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình công 

trình
Hạng III Không cung cấp

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

41 PLQH NGUYỄN BÌNH LONG 24/02/1978
138/39 Nguyễn Duy Cung, 

P12 Gò Vấp, Tp HCM
001078020702 Kiến trúc sƣ Pháp luật Quy hoạch xây dựng Hạng II

Công ty CP TVTK XD 

Phƣơng Việt

Đại học kiến trúc Tp 

HCM

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc, thoát nƣớc, chất thải rắn
Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc, thoát nƣớc, chất thải rắn
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng II

GS10 Giám sát công trình giao thông Hạng II

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc, thoát nƣớc, chất thải rắn
Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

46 GS10
NGUYỄN PHẠM HOÀNG 

PHƢƠNG
08/4/1970

158/3 Lê Lợi, Hải Cảng, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
052070016082 Kỹ sƣ cầu đƣờng Giám sát công trình giao thông Hạng III

Công ty CP Quản lý sửa 

chữa đƣờng bộ Quy Nhơn

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

47 GS10 NGUYỄN PHI HÙNG 12/6/1980 Quy Nhơn, Bình Định 211716289
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng bộ
Giám sát công trình giao thông Hạng II

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu Đƣờng

Đại học Giao thông vận 

tải

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

49 07/5/1979

12/56 Phùng Khắc Khoan, 

p. Đống Đa, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052079026553
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH TV Đầu 

tƣ xây dựng Hoàng Anh

Công ty TNHH TV Đầu 

tƣ xây dựng Hoàng Anh
Không cung cấp

PHÙNG VĂN HIỀN

TRẦN VĂN SANG

Không cung cấp

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Không cung cấp

Kỹ sƣ đô thị (cấp thoát 

nƣớc)
TRẦN MINH KHANH

48 20/5/1986
Tổ 2, khu vực 2, p. Trần 

Quang Diệu, Tp Quy Nhơn
052086015670

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng 

45 20/11/1976
13 Diên Hồng, Tp Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
052076003396

LÊ PHI THOÀNG43 01/6/1989
Phƣớc An, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052089009505

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

32 Mai Xuân Thƣởng, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052084018218

Kỹ sƣ xây dựng Cấp 

thoát nƣớc

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định

Đại học Xây dựng Hà 

Nội

Cao đẳng cấp thoát nƣớc 

và môi trƣờng

44 TRẦN MINH VIỆT 14/5/1982
Hanh Quang, Phƣớc Lộc, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
211784038

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Không cung cấp

Đại học DL Kỹ thuật 

công nghệ

Không cung cấp

PHẠM TRUNG TÍN42 16/7/1984



50 GS01 PHẠM THẾ DŨNG 09/4/1977

Tổ 48 - Khu phố 6 - 

Phƣờng Nhơn Bình - 

Thành phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định

052077010532
Cao đẳng xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Cao đẳng Xây dựng số 2

51 QLDA PHẠM MINH HÙNG 02/3/1974

Tổ 48 - Khu vực 6 - 

Phƣờng Nhơn Bình - 

Thành phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định

052074021747
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án công trình hạ tầng 

kỹ thuật
Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh Không cung cấp

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

55 GS01 NGUYỄN NGỌC HIẾU 04/01/1982
Gia Lạc, Cát Minh, Phù 

Cát, Bình Định
052082007257

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Đại học Quy Nhơn

56 GS01 TRẦN VƢƠNG 12/12/1990
Tam Quan Bắc, Tx Hoài 

Nhơn, Bình Định
052090001609

Cao đẳng kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thƣơng mại 

Khải Toàn

Đại học xây dựng Miền 

Trung

57 GS01 HỒ VĂN HƢNG 29/12/1982

KP Cửu Lợi Tây, P.Tam 

Quan Nam, Tx Hoài Nhơn, 

Bình Định

052082004503 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định

Đại học Xây dựng Hà 

Nội

58 GS01 LÊ TRỌNG NGHĨA 01/01/1972

22 Lê Văn Trung, P. 

Quang Trung, TP Quy 

Nhơn, Bình Định

052072003891 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

59 PLGS ĐÀO THÀNH PHỤNG 20/4/1990
Nhơn Phong, Tx An Nhơn, 

Bình Định
052090017826

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

Công ty TNHH Nhật 

Minh

Đại học Giao thông vận 

tải

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát công tác xây dựng công 

trình cầu đƣờng bộ
Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

62 PLDG NGUYỄN XUÂN TRUNG 10/03/1979
79 Diên Hồng, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052079031639 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ Việt Long

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Đại học Tôn Đức Thắng

61

NGUYỄN THỊ VIỆT HẢI54 08/8/1989

Số 47 Phan Văn Lân, P. 

Thị Nại, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052189017403
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định

Đại học DL Kỹ thuật 

công nghệ

NGUYỄN THỊ XUÂN HẢI53 24/12/1986

Số 11A Tô Hiến Thành, 

P.Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052186001585
Kỹ sƣ Cấp thoát nƣớc - 

Môi trƣờng nƣớc

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Đại học Tôn Đức Thắng

52 NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG 26/4/1983

Tổ 46, khu phố 9, phƣờng 

Đống Đa, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052183004206 Kỹ sƣ môi trƣờng

NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 06/02/198860

Khối Phú Văn, Thị trấn 

Phú Phong, Tây Sơn, Bình 

Định

052088008729
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH MTV An 

Nguyên Phát
Đại học Đông Á

Thôn Đông Bình, xã Nhơn 

Thọ, Tx An Nhơn, Bình 

Định

30/11/1984ĐỖ TRỌNG TUẤN 052084015354 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

Công ty TNHH TVXD 

và MT Tấn Phát



63 DG01 CÙ VĂN THANH 04/01/1985

Thôn Chánh Nhơn, xã Cát 

Nhơn, huyện Phù Cát, Bình 

Định

052085012864 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Định giá xây dựng Hạng II
Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ Việt Long
Đại học Quy Nhơn

64 PLDG TRẦN ĐỨC THẮNG 30/5/1978
149 Huỳnh Thúc Kháng, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
052078005665 Kỹ sƣ điện kỹ thuật Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ Việt Long

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

65 DG01 ĐỖ THANH HÙNG 15/9/1981

Thôn Chánh Hội, xã Cát 

Chánh, huyện Phù Cát,  

Bình Định

052081006737 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Định giá xây dựng Hạng II
Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ Việt Long
Đại học Quy Nhơn

66 GS01 NGÔ HUY CHƢƠNG 06/5/1978

Tổ 11, khu phố 3, p.Lý 

Thƣờng Kiệt, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

05278008252
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

67 GS01 NGUYỄN ĐÌNH HUY 05/6/1978
07 Bà Triệu, p.Trần Phú, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
052078008972

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Đại học Quang Trung

KS01 Khảo sát xây dựng Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

69 GS01 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/9/1964
54 Hàm Nghi, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
025064013307 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc

Giám sát công trình HTKT cấp 

nƣớc
Hạng III

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Đại học Kiến trúc Hà Nội

70 QLDA NGUYỄN QUỐC PHONG 26/4/1985
Tổ 24, KP3 Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
052085055787

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II

Công ty TNHH Đầu tƣ 

Tân Đại Minh
Đại học Lƣơng Thế Vinh

71 GS01 NGUYỄN HÙNG VÂN 21/5/1976
12 Lƣơng Định Của, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052076015426

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Kiến trúc 

QMC

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát công trình giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng II

PLDG Pháp luật định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát xây dựng Hạng III

78 GS02 Hồ Hạnh Bình 16/09/1975

81 Nguyễn Văn Trỗi, 

KV.Tiên Hội, P.Nhơn 

Thành, TX.An Nhơn, 

052075009308 Kỹ sƣ Kỹ thuật điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III
Công ty Điện lực Bình 

Định
Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm kỹ thuật Vinh

Ban QLDA ĐTXD 

DD&CN tỉnh

Đại học Bách khoa 

TPHCM

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

77 NGUYỄN MINH KHUÊ 16/6/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088006982
Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình ngầm

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH TVXD 

TH Thái Nguyên
76 ĐẶNG HỒNG THÁI 07/3/1973 Quy Nhơn, Bình Định 052073015320

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng
Kỹ sƣ Điện kỹ thuật

CÔng ty TNHH TVXD 

điện An Trung

không cung cấp

75 NGUYỄN NGỌC ANH 09/10/1973 An Nhơn, Bình Định 211453278

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH TVXD 

DK
74 PHẠM ĐÌNH DANH 01/9/1974 Quy Nhơn, Bình Định 211161475

Không cung cấp

Thôn 2, Bình Nghi, Tây 

Sơn, Bình Định
052093016235NGUYỄN KHẮC NY 07/02/199372

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Không cung cấp Không cung cấp

PHẠM VĂN HÀ 22/01/1976

Tổ 5, KV7, p.Bùi Thị 

Xuân, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

049076028915
Kỹ sƣ xây dựng thuỷ lợi, 

thuỷ điện
68

Công ty TNHH Xây 

dựng HSQ Hoàng Phát



79 TK04 Phan Hữu Lợi 04/02/1989
48 Võ Lai - Phú Phong - 

Tây Sơn - Bình Định
052089011044 Kỹ sƣ Kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

80 GS02 Lê Công Trƣờng 01/01/1985
Phƣớc Nghĩa, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052085019345 Kỹ sƣ Kỹ thuật điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

81 TK04 Nguyễn Hữu Vinh 28/04/1995
Phƣớc An, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052095019545

Kỹ sƣ Kỹ thuật điện, 

điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

82 GS02 Nguyễn Quang Hiển 21/07/1986
Trƣờng Định 2, Bình Hòa, 

Tây Sơn, Bình Định
052086008253 Kỹ sƣ Kỹ thuật điện Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

83 TK04 Vƣơng Thành Hoài 09/10/1982

209, nguyễn tất thành, TT 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052082015107 kỹ sƣ điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III
Công ty Điện lực Bình 

Định Đại học Quy Nhơn

84 TK04 Nguyễn Văn Quyền 26/06/1994

342B Nguyễn Thái Học, 

p.Ngô Mây, tp.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052094015665 Thạc sỹ Kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III
Công ty Điện lực Bình 

Định Đại học Quy Nhơn

85 TK04 Nguyễn Đức Huy 27/03/1980
P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, 

Bình Định
052080016630 Kỹ sƣ Kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

86 QLDA TRƢƠNG THỊ ẨN 10/08/1984
Đông Lâm, Nhơn Lộc, An 

Nhơn, Bình Định
052184010547

Kỹ sƣ kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (cấp thoát nƣớc)
Quản lý dự án Hạng II

Công ty TNHH TVTK & 

XD Huy Hoàng
Trƣờng đại học thủy lợi 

cơ sở 2

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

88 KS02 PHẠM VĂN HÀ 22/01/1976

Khu phố 5, phƣờng Bùi Thị 

Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình 

Định

049076028915 Kỹ sƣ xây dựng Khảo sát Địa hình Hạng III
TNHH Tƣ vấn xây dựng 

điện An Trung Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

CÔNG TY TNHH LÊ 

NGUYỄN

TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

GIAO THÔNG VẬN 

TẢI II

87 PHẠM NHƠN 02/02/1990

THÔN MỸ THUẬN, XÃ 

CÁT HƢNG, HUYỆN 

PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH 

ĐỊNH

052090013860
CAO ĐẲNG XÂY 

DỰNG CẦU ĐƢỜNG


